Danh sách đề nghị cấp chứng thư số cho Bộ phận Một cửa các cấp huyện Trùng Khánh
(Ban hành kèm theo Công văn số       /UBND-VP ngày 28/3/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh)

	TT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Số CMND/ CCCD/Hộ chiếu;
Ngày cấp, nơi cấp
	Địa chỉ thư điện tử

công vụ (1)
	Tên cơ quan, tổ chức

công tác
	Tỉnh/Thành phố (2)
	Chức vụ
	Số điện

thoại di động
	Số hiệu chứng thư số cũ
(nếu có)
	SIM PKI (3)

	01
	Tạ Việt Hùng
	16/10/1983
	004083000124
23/03/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	hungtv.tkh@caobang.gov.vn
	Văn phòng HĐND&UBND
	Cao Bằng
	Chuyên viên
	0914244575
	
	

	02
	Hoàng Thị Ngà
	07/01/1982


	004182000169

23/03/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	ngaht.tkh@caobang.gov.vn
	Văn phòng HĐND&UBND
	Cao Bằng
	Cán sự
	0985655882
	
	

	03
	Nông Ích Cương
	19/01/1986
	004086000128

23/03/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	cuongni.tkh@caobang.gov.vn
	Phòng Tài chính Kế hoạch
	Cao Bằng
	Chuyên viên
	0888835886
	
	

	04
	Vi Việt Dũng
	03/09/1976
	004076000098

23/03/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	dungvv.tkh@caobang.gov.vn
	Phòng Tư pháp
	Cao Bằng
	Chuyên viên
	0973285983
	
	

	05
	Nguyễn Văn Dự
	01/05/1989
	004089000300

01/04/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	dunv.tkh@caobang.gov.vn
	Phòng KT&HT
	Cao Bằng
	Chuyên Viên
	0888252095
	
	

	06
	Mông Hồng Diệu
	26/10/1986
	004086000123

23/03/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	dieumh.tkh@caobang.gov.vn
	Phòng NN&PTNT
	Cao Bằng
	Chuyên viên
	0854968333
	
	

	07
	Phạm Thị Hồ Điệp
	20/03/1983
	004183008671

28/06/2022

Cục CS QLHC về TTXH
	dieppth@caobang.gov.vn
	Phòng VHTT
	Cao Bằng
	Chuyên viên
	0823265683
	
	

	08
	Bế Thị Lê
	01/06/1988
	004188010467

16/08/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	lebt.tkh@caobang.gov.vn
	Phòng Nội vụ
	Cao Bằng
	Chuyên viên
	0983162998
	
	

	09
	Hoàng Hải Dương
	29/12/1986
	004086000122
23/03/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	duonghh.tkh@caobang.gov.vn
	Phòng LĐTB&XH
	Cao Bằng
	Chuyên viên
	0983548333
	
	

	10
	Nông Văn Đạo
	16/4/1980
	004080004615
24/06/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	daonv.tkh@caobang.gov.vn
	Phòng GD&ĐT
	Cao Bằng
	Chuyên viên
	0987353498
	
	

	11
	Hoàng Ánh Tuyết
	10/7/1990
	004190004710

24/6/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	tuyetha1.tkh@caobang.gov.vn

	UBND xã Khâm Thành
	Cao Bằng
	Văn phòng thống kê
	0869846989
	
	

	12
	Nguyễn Thị Nguyệt
	03/3/1984
	004184008592

09/5/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	nguyetnt.tkh@caobang.gov.vn

	UBND xã Khâm Thành
	Cao Bằng
	Văn phòng thống kê
	0827148102
	
	

	13
	Hoàng Kim Huế
	14/9/1990
	004190006461

01/12/2022

Cục CS QLHC về TTXH
	huehk.tkh@caobang.gov.vn

	UBND xã Khâm Thành
	Cao Bằng
	Tư pháp hộ tịch
	0839680232
	
	

	14
	Đàm Thị Truyền
	16/7/1993
	004193002987

11/8/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	truyendt.tkh@caobang.gov.vn

	UBND xã Khâm Thành
	Cao Bằng
	Tư pháp hộ tịch
	0888435988
	
	

	15
	Trương Thanh Hào
	23/12/1992
	004092000746

13/4/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	haott.tkh@caobang.gov.vn

	UBND xã Khâm Thành
	Cao Bằng
	Văn hóa xã hội
	0344388231
	
	

	16
	Đào Văn Khanh
	15/12/1979
	004079000924

23/4/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	khanhdv.tkh@caobang.gov.vn

	UBND xã Khâm Thành
	Cao Bằng
	Chỉ huy trưởng QS
	037836325
	
	

	17
	Nông Văn Thượng
	09/02/1978
	04078004083

24/6/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	thuongnv.tkh@caobang.gov.vn

	UBND xã Khâm Thành
	Cao Bằng
	Địa chính NN-XD&MT
	0976179548
	
	

	18
	Nông Công Điện
	14/12/1966
	004066006520

24/6/2021

Cục CS QLHC về TTXH

	diennc.tkh@caobang.gov.vn

	UBND xã Khâm Thành
	Cao Bằng
	Địa chính NN-XD&MT
	0394989279
	
	

	19
	Nông Văn Đồng
	14/04/1990
	004090010218

09/5/2021
Cục CS QLHC về TTXH
	dongnv.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã Cao Thăng
	Cao Bằng
	Văn phòng -  thống kê
	0387022536
	
	

	20
	Đàm Thị Thu
	18/6/1977
	004177001730

24/6/2021
Cục CS QLHC về TTXH
	thudt.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã Cao Thăng
	Cao Bằng
	Văn phòng - thống kê
	0858097377
	
	

	21
	Lương Văn Ngư
	20/8/1981
	0040810044383

16/4/2021
Cục CS QLHC về TTXH
	ngulv.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã Cao Thăng
	Cao Bằng
	Tư pháp – hộ tịch
	0972033820
	
	

	22
	Hoàng Thị Thủy Ngân
	21/03/1990
	004190004353

24/6/2021
Cục CS QLHC về TTXH
	nganht4.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã Cao Thăng
	Cao Bằng
	Địa chính - XD-NN
	0377804590
	
	

	23
	Hoàng Văn Sinh
	20/7/1983
	004083004862

10/5/2021
Cục CS QLHC về TTXH
	sinhhv.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã Cao Thăng
	Cao Bằng
	Địa chính -XD-NN
	0988248656
	
	

	24
	Lương Thị Phương
	10/01/1975
	004175003892

24/6/2021
Cục CS QLHC về TTXH
	phuonglt.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã Cao Thăng
	Cao Bằng
	Văn hóa – xã hội
	0386763916
	
	

	25
	Đàm Văn Giong
	01/8/1984
	004084000146

23/3/2021
Cục CS QLHC về TTXH
	Giongdv.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã Cao Thăng
	Cao Bằng
	Văn hóa – xã hội
	0348863965
	
	

	26
	Lê Thị Tình
	26/7/1992
	004192008106  10/5/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	tinhlt.tkh@caobang.gov.vn
	UBND thị trấn Trà Lĩnh
	Cao Bằng
	Văn phòng - thống kê
	0977628572
	
	

	27
	Nông Văn Kiếm
	06/6/1976
	004076002988 09/5/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	kiemnv1.tkh@caobang.gov.vn
	UBND thị trấn Trà Lĩnh
	Cao Bằng
	Văn phòng – thống kê
	0984907229
	
	

	28
	Lục Thị Lan Chi
	25/3/1989
	004189004267 24/6/2021 

Cục CS QLHC về TTXH
	chiltl.tkh@caobang.gov.vn
	UBND thị trấn Trà Lĩnh
	Cao Bằng
	Tư pháp – hộ tịch
	0389945021
	
	

	29
	Trần Thị Quỳnh Diệp
	12/7/1992
	004192003619 09/5/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	diepttq.tkh@caobang.gov.vn
	UBND thị trấn Trà Lĩnh
	Cao Bằng
	Tư pháp – hộ tịch;
	0363234338
	
	

	30
	Đàm Văn Mẫu
	26/8/1971
	004071005180  10/5/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	maudv.tkh@caobang.gov.vn
	UBND thị trấn Trà Lĩnh
	Cao Bằng
	Văn hóa - xã hội
	0983987423
	
	

	31
	Hoàng Khánh Hưng
	06/4/1985
	004085007122 10/8/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	hunghk.tkh@caobang.gov.vn
	UBND thị trấn Trà Lĩnh
	Cao Bằng
	Văn hóa - xã hội
	0977773886
	
	

	32
	Bế Văn Duy
	28/02/1982
	004082005259 10/5/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	duybv.tkh@caobang.gov.vn
	UBND thị trấn Trà Lĩnh
	Cao Bằng
	ĐCXDĐT&MT
	0918968388
	
	

	33
	Nông Thị Chuyên
	23/10/1984
	004184006781 10/5/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	chuyennt.tkh@caobang.gov.vn
	UBND thị trấn Trà Lĩnh
	Cao Bằng
	ĐCXDĐT&MT
	0969548898
	
	

	34
	Trương Thị Thê
	18/02/1991
	004191000553 05/4/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	thett.tkh@caobang.gov.vn
	UBND thị trấn Trà Lĩnh
	Cao Bằng
	ĐCXDĐT&MT
	0984925681
	
	

	35
	Hoàng Văn Bàng
	12/02/1982
	004082004474

24/6/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	banghv3.tkh@caobang.gov.vn
	UBND thị trấn Trà Lĩnh
	Cao Bằng
	Chỉ huy trưởng Quân sự
	0989906810
	
	

	36
	Hoàng Thị Bạch
	17/06/1986
	004186009094
16/09/2022

Cục CS QLHC về TTXH
	bachht@caobang.gov.vn
	UBND xã Đức Hồng
	Cao Bằng
	Địa chính
	0977069004
	
	

	37
	Phương Thị Thùy
	17/02/1984
	004184007455
11/08/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	thuypt@caobang.gov.vn
	UBND xã Đức Hồng
	Cao Bằng
	Tài chính - Kế toán
	0962602781
	
	

	38
	Hoàng Văn Nông
	06/07/1985
	004085001145
23/04/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	nonghv@caobang.gov.vn
	UBND xã Đức Hồng
	Cao Bằng
	Địa chính
	0825071786
	
	

	39
	Nông Thị Ly
	05/09/1989
	004189001369
13/04/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	lynt@caobang.gov.vn
	UBND xã Đức Hồng
	Cao Bằng
	VHXH
	0399140059
	
	

	40
	Hoàng Văn Tường
	08/12/1974
	004074005416
09/5/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	tươnghv@caobang.gov.vn
	UBND xã Đức Hồng
	Cao Bằng
	VP- TK
	0829100135
	
	

	41
	Hoàng Thị Thủy
	07/12/          1981
	00418100639

Cục CS QLHC về TTXH
	thuyht@caobang.gov.vn
	UBND xã Đức Hồng
	Cao Bằng
	VHXH
	0366153188
	
	

	42
	Hoàng Thu Thủy
	26/05/1991
	004191006565
14/06/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	thuytt@caobang.gov.vn
	UBND xã Đức Hồng
	Cao Bằng
	Tư pháp – Hộ tịch
	0988074806
	
	

	43
	Nông Thị Hoàn
	20/10/1991
	004191001135

10/04/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	hoannt@caobang.gov.vn
	UBND xã Đức Hồng
	Cao Bằng
	VHXH
	0984283683
	
	

	44
	Mông Thế Sơn
	27/05/1989
	004089003267

24/06/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	sonmt@caobang.gov.vn
	UBND xã Đức Hồng
	Cao Bằng
	Tư pháp – Hộ tịch
	0988199223
	
	

	45
	La Văn Hữu
	01/02/1989
	004089008479

26/4/2022

Cục CS QLHC về TTXH
	huulv1.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã Lăng Hiếu
	Cao Bằng
	Văn hóa - Xã hội
	0972271523
	
	

	46
	Nông Thị Hải
	13/3/1990
	004190000221

23/3/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	haint.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã Lăng Hiếu
	Cao Bằng
	Địa chính - NN - XD - MT
	0375171402
	
	

	47
	Đàm Văn Quang
	23/3/1982
	004082004412

09/5/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	quangdv.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã Lăng Hiếu
	Cao Bằng
	Tư pháp - Hộ tịch
	0974598901
	
	

	48
	Trương Thị Huế
	10/8/1991
	004191000205

23/3/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	huett1.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã Lăng Hiếu
	Cao Bằng
	Văn phòng - Thống kê
	0979515233
	
	

	49
	Hoàng Thị Chiều
	11/10/1986
	004186005594

09/5/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	chieuht.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã Lăng Hiếu
	Cao Bằng
	Địa chính - NN - XD - MT
	0888231881
	
	

	50
	Mông Tiến Thành
	20/9/1992
	004092005188

09/8/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	thanhmt.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã Lăng Hiếu
	Cao Bằng
	Địa chính - NN - XD - MT
	0983332861
	
	

	51
	Hứa Khánh Hòa
	27/11/1991
	004091006663

19/02/2022

Cục CS QLHC về TTXH
	hoahk.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã Lăng Hiếu
	Cao Bằng
	Chỉ huy trưởng quân sự xã
	0388344466
	
	

	52
	Ngô Văn Bành
	03/11/1972
	004072004089

24/6/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	banhnv.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã Lăng Hiếu
	Cao Bằng
	Văn phòng - Thống kê
	0358162059
	
	

	53
	Hoàng Thị Diệu
	18/8/1991
	004191004208

09/5/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	dieuht.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã Lăng Hiếu
	Cao Bằng
	Văn hóa - Xã hội
	0353189991
	
	

	54
	Đàm Mạnh Hùng
	21/9/1977
	004077003884

09/5/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	hungmd@caobang.gov.vn
	UBND xã Phong Châu
	Cao Bằng
	Phó chủ tịch UBND xã
	0972560145
	
	

	55
	Hà Văn Phú
	06/08/1979
	004079007343

09/5/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	phuhv@caobang.gov.vn
	UBND xã Phong Châu
	Cao Bằng
	Phó chủ tịch UBND xã
	0393390584
	
	

	56
	 Lục Thị Biểu
	01/7/1978
	004178000329

7/4/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	bieult.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã Phong Châu
	Cao Bằng
	Văn Phòng - Tk
	0368794226
	
	

	57
	Nông Thị Huyền
	01/10/1977
	004177000923

10/4/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	huyennt.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã Phong Châu
	Cao Bằng
	Văn phòng - tk
	0399471626
	
	

	58
	Lục Thị Nga
	10/10/1989
	004189007580

24/6/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	ngalt.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã Phong Châu
	Cao Bằng
	Tư Pháp Hộ tịch
	0988853094
	
	

	59
	 Bế Văn Nam
	15/11/1972
	004072005105
09/5/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	nambv.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã Phong Châu
	Cao Bằng
	Địa chính
	0366491167
	
	

	60
	Hoàng văn Diệu
	08/7/1986
	004086008388

04/5/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	dieuhv.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã Phong Châu
	Cao Bằng
	Địa chính
	0845558119
	
	

	61
	Trần Thị Tuyết
	31/7/1978
	004178004926

08/5/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	tuyettt.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã Phong Châu
	Cao Bằng
	VH – XH
	0915774331
	
	

	62
	Nông Thị Ánh
	09/04/1992
	004192008246

17/12/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	anhnt@caobang.gov.vn
	UBND xã Phong Châu
	Cao Bằng
	VH – XH
	0348847369
	
	

	63
	La Thu Hằng
	09/10/1990
	004190009837

12/2/2022

Cục CS QLHC về TTXH
	hanglt1.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã Phong Châu
	Cao Bằng
	Kế toán – tài chính
	0949933889
	
	

	64
	Trương Văn Tùng
	16/7/1989
	004089005148

24/6/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	tungtv.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã Tri Phương, Trùng Khánh
	Cao Bằng
	VP-TK
	0966556808
	
	

	65
	Đàm Thị

Nga
	10/5/1989
	004189005014 09/5/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	ngadt.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã Tri Phương, Trùng Khánh
	Cao Bằng
	VP-TK
	0343352449
	
	

	66
	Nông Văn Thuận
	10/10/1977
	004077000770 13/4/2021
Cục CS QLHC về TTXH
	thuannv.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã Tri Phương, Trùng Khánh
	Cao Bằng
	VP-TK
	0817477688
	
	

	67
	Nông Văn

Cù
	16/11/1972
	004072004874 24/6/2021
Cục CS QLHC về TTXH
	cunv1.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã Tri Phương, Trùng Khánh
	Cao Bằng
	VH-XH
	0824914198
	
	

	68
	Chung Văn Hùng
	01/01/1984
	004081004730 09/5/2021
Cục CS QLHC về TTXH
	hungcv.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã Tri Phương, Trùng Khánh
	Cao Bằng
	VH-XH
	0973204428
	
	

	69
	Đàm Thị

Tiếp
	01/12/1994
	004194005383 24/6/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	tiepdt.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã Tri Phương, Trùng Khánh
	Cao Bằng
	TP-HT
	0976854116
	
	

	70
	Mông Văn

An
	25/01/1982
	004082005325 09/5/2021
Cục CS QLHC về TTXH
	anmv.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã Tri Phương, Trùng Khánh
	Cao Bằng
	TP-HT
	0834814569
	
	

	71
	Lục

Thị Hiếu
	22/5/1975
	004175003277 09/5/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	hieult.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã Tri Phương, Trùng Khánh
	Cao Bằng
	TC-KT
	0387736515
	
	

	72
	Hoàng Văn Tuyên
	08/02/1982
	004082003356 10/5/2021
Cục CS QLHC về TTXH
	tuyenhv.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã Tri Phương, Trùng Khánh
	Cao Bằng
	ĐC-XD
	0866000811
	
	

	73
	Đàm Văn Nghiệp
	28/8/1981
	004081004590 10/5/2021
Cục CS QLHC về TTXH
	nghiepdv.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã Tri Phương, Trùng Khánh
	Cao Bằng
	ĐC-XD
	0377405619
	
	

	74
	Hoàng Thị Bời
	10/01/1984
	004184008602

24/06/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	boiht.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã Chí Viễn
	Cao Bằng
	Văn phòng – Thống kê
	0962745388
	
	

	75
	Nông Thị Hường
	10/09/1989
	004189001290

10/04/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	huongnt4.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã Chí Viễn
	Cao Bằng
	Văn phòng – Thống kê
	0973957250
	
	

	76
	Hoàng Văn Bẻ
	03/7/1979
	004079007456

9/5/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	behv.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã Chí Viễn
	Đc-XD-NN-MT
	ĐC-XD-NN-MT
	0978116697
	
	

	77
	Mông Thế Hiệu
	18/9/1992
	004092005694

4/12/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	hieumt.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã Chí Viễn
	Cao Bằng
	ĐC-XD-NN-MT
	0385626261
	
	

	78
	Phùng Thị Phương
	17/11/1969
	004169001675

02/5/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	phuongpt.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã Chí Viễn
	Cao Bằng
	Tư pháp – Hộ tịch
	0984283760
	
	

	79
	Lương Thị Thêm
	20/03/1991
	004191001030 13/04/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	themlt.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã Chí Viễn
	Cao Bằng
	Tư pháp – Hộ tịch
	0336899905
	
	

	80
	Hoàng Xuân Quyền
	01/12/1992
	004092009626 24/06/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	quyenhx.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã Chí Viễn
	Cao Bằng
	Văn hóa – Xã hội
	0866451118
	
	

	81
	Tô Thị Hương 
	02/01/1986
	004186008554 24/6/2021
Cục CS QLHC về TTXH
	huongtt1.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã Xuân Nội
	Cao Bằng
	VP-TK
	0388772561
	
	

	82
	Nông Thị Huệ
	02/12/1979
	004179007632 24/6/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	huent.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã Xuân Nội
	Cao Bằng
	VP-TK
	0396314914
	
	

	83
	Nông Thị Quyên
	20/8/1984
	004184006795 10/5/2021
Cục CS QLHC về TTXH
	quyennt.tkh @caobang.gov.vn
	UBND xã Xuân Nội
	Cao Bằng
	VH -XH
	0362162623
	
	

	84
	Đàm Văn Duy
	02/5/1981
	004081007005 24/6/2021
Cục CS QLHC về TTXH
	duydv.tkh @caobang.gov.vn
	UBND xã Xuân Nội
	Cao Bằng
	VH -XH
	0398538589
	
	

	85
	Hoàng Văn Xuân
	22/6/1966
	004066006416 24/6/2021
Cục CS QLHC về TTXH
	xuanhv.tkh @caobang.gov.vn
	UBND xã Xuân Nội
	Cao Bằng
	TP-HT
	0347840081
	
	

	86
	Đàm Văn Vinh
	26/11/1981
	004081005529
24/6/2021
Cục CS QLHC về TTXH
	vinhdv1.tkh @caobang.gov.vn
	UBND xã Xuân Nội
	Cao Bằng
	TP-HT
	0839410226
	
	

	87
	Phan Thị Thu
	10/6/1987
	004187001246

13/4/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	thupt.tkh@caobang.gov.vn
	UBND thị trấn Trùng Khánh
	Cao Bằng
	VP-TK
	0378930456
	
	

	88
	Nông Thị Hạnh
	08/11/1983
	004183001210

13/4/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	hanhnt1.tkh@caobang.gov.vn
	UBND thị trấn Trùng Khánh
	Cao Bằng
	VP-TK
	0975016761
	
	

	89
	Nông Thị Xuân
	17/02/1991
	004191001137

13/4/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	xuannt.tkh@caobang.gov.vn
	UBND thị trấn Trùng Khánh
	Cao Bằng
	VP-TK
	0948402833
	
	

	90
	Hoàng Ánh Tuyết
	28/8/1987
	004187008944

09/8/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	tuyetha.tkh@caobang.gov.vn
	UBND thị trấn Trùng Khánh
	Cao Bằng
	TP-HT
	0385856057
	
	

	91
	Tô Văn Nam
	10/10/1981
	004081007908

02/7/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	namtv.tkh@caobang.gov.vn
	UBND thị trấn Trùng Khánh
	Cao Bằng
	TP-HT
	0975189216
	
	

	92
	Trịnh Hồng Lịch
	29/11/1984
	004184001308

13/4/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	lichth.tkh@caobang.gov.vn
	UBND thị trấn Trùng Khánh
	Cao Bằng
	VH-XH
	0843102988
	
	

	93
	Nông Quang Học
	07/9/1986
	004086008800

09/5/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	hocnq.tkh@caobang.gov.vn
	UBND thị trấn Trùng Khánh
	Cao Bằng
	ĐC-XD-ĐT-MT
	0943169186
	
	

	94
	Lương Thị Hợp
	29/3/1988
	004188001250

10/4/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	hoplt.tkh@caobang.gov.vn
	UBND thị trấn Trùng Khánh
	Cao Bằng
	ĐC-XD-ĐT-MT
	0356541773
	
	

	95
	Hoàng Thu Hằng
	14/12/1991
	080558460

04/11/2009

Công an tỉnh Cao Bằng
	hanght3.tkh@caobang.gov.vn
	UBND thị trấn Trùng Khánh
	Cao Bằng
	ĐC-XD-ĐT-MT
	0948002167
	
	

	96
	Hà Thị Bé
	04/02/1993
	004193010128

20/8/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	beht1.tkh@caobang.gov.vn
	UBND thị trấn Trùng Khánh
	Cao Bằng
	VH-XH
	0348383433
	
	

	97
	Trần Thị Ái Liên
	07/11/1976
	010176003398

27/6/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	lientt.tkh@caobang.gov.vn
	UBND thị trấn Trùng Khánh
	Cao Bằng
	VH-XH
	0915774890
	
	

	98
	Nông Văn Chấn 
	08/3/1990
	004090007720

04/5/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	channv.tkh@caobang.gov.vn


	UBND xã Đình Phong
	Cao Bằng
	VP - TK
	0388442686
	
	

	99
	Nông Quốc Doanh
	04/5/1978
	004078000840

10/4/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	doanhnq.tkh@caobang.gov.vn


	UBND xã Đình Phong
	Cao Bằng
	VP -TK
	0353077225
	
	

	100
	Hà Văn Chơi
	22/4/1982
	004082007354

28/6/2022

Cục CS QLHC về TTXH
	choihv.tkh@caobang.gov.vn

	UBND xã Đình Phong
	Cao Bằng
	VHLĐTBXH
	0943062684
	
	

	101
	Hoàng Văn Cường
	15/8/1973
	004073004121

09/5/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	cuonghv1.tkh@caobang.gov.vn

	UBND xã Đình Phong
	Cao Bằng
	Tư Pháp
	0987748329
	
	

	102
	La Thị Hiếu
	07/7/1978
	004178006828

09/5/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	hieult1.tkh@caobang.gov.vn

	UBND xã Đình Phong
	Cao Bằng
	Tư Pháp
	0385626262
	
	

	103
	Hoàng Văn Đức
	15/12/1986
	004086007633

06/8/2022

Cục CS QLHC về TTXH
	duchv.tkh@caobang.gov.vn

	UBND xã Đình Phong
	Cao Bằng
	Địa chính
	0336097334
	
	

	104
	Hoàng Thị Tuyền
	01/10/1981
	004181007423

14/02/2022

Cục CS QLHC về TTXH
	tuyenht.tkh@caobang.gov.vn

	UBND xã Đình Phong
	Cao Bằng
	Địa chính
	0986692779
	
	

	105
	Phương Thị Sâm
	08/7/1974
	004174000901

13/4/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	sampt.tkh@caobang.gov.vn

	UBND xã Đình Phong
	Cao Bằng
	Tài chính
	0823877433
	
	

	106
	Vương Văn Nguyên
	27/9/1972
	004072005345 24/6/2021
Cục CS QLHC về TTXH
	nguyenvv.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã Quang Vinh
	Cao Bằng
	PCT UBND
	0824914964
	
	

	107
	Bế Thị Oanh
	01/01/1990
	004190005936
24/6/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	oanhbt2.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã Quang Vinh
	Cao Bằng
	VP-TK
	0349594801
	
	

	108
	Sầm Thị Lanh
	9/10/1989
	004189005208 24/6/2021
Cục CS QLHC về TTXH
	lanhst.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã Quang Vinh
	Cao Bằng
	VP-TK
	0349601783
	
	

	109
	Trương Văn Đại
	16/01/1987
	004087008413  23/9/2022
Cục CS QLHC về TTXH
	daitv.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã Quang Vinh
	Cao Bằng
	ĐCNN-XD&MT
	0349750499
	
	

	110
	Đinh Kim Cúc
	30/6/1994
	004194003932 8/5/2022

Cục CS QLHC về TTXH
	cucdk.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã Quang Vinh
	Cao Bằng
	ĐCNN-XD&MT
	0982975226
	
	

	111
	Đào Thị Hạnh
	16/11/1991
	004191004837 24/6/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	hanhdt.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã Quang Vinh
	Cao Bằng
	VH-XH
	0342262500
	
	

	112
	Sầm Văn Trường
	16/9/1986
	004086008840 24/6/2021
Cục CS QLHC về TTXH
	truongsv.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã Quang Vinh
	Cao Bằng
	VH-XH
	0343233237
	
	

	113
	Bế Văn Trọng
	02/7/1971
	004071004395
9/5/2021
Cục CS QLHC về TTXH
	trongbv.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã Quang Vinh
	Cao Bằng
	TP-HT
	0987694746
	
	

	114
	Long Minh Hoàn
	09/6/1978
	004078005398
9/5/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	hoanlm.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã Quang Vinh
	Cao Bằng
	TP-HT
	0387381429
	
	

	115
	Bế Thị Thu
	08/7/1984
	004184007226

09/5/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	Thubt.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã Quang Hán
	Cao Bằng
	VP - TK
	0986056422
	
	

	116
	Triệu Thị Mới
	16/8/198
	004184001983

14/12/2022

Cục CS QLHC về TTXH
	moitt.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã Quang Hán
	Cao Bằng
	VP – TK
	0393388099
	
	

	117
	Bế Ngọc Uyên
	29/10/1983
	004083006410

10/5/2021

Cục CS QLHC về TTXH

	uyenbn.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã Quang Hán
	Cao Bằng
	VH-XH
	0977868116
	
	

	118
	Khằm Văn Sơn
	20/10/1983
	004083005073

24/6/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	sonkv.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã Quang Hán
	Cao Bằng
	ĐC-XD&NN
	0365427683
	
	

	119
	Sầm Văn Kính
	06/6/1967
	004067004554

24/6/2021
Cục CS QLHC về TTXH
	kínhsv.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã Quang Hán
	Cao Bằng
	TP-HT
	0834354562
	
	

	120
	Đàm Văn Thế
	08/2/1987
	0048087007169

09/5/2021
Cục CS QLHC về TTXH
	thedv.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã Quang Hán
	Cao Bằng
	TP-HT
	0386735782
	
	

	121
	Đàm Văn Quyết
	14/4/1987
	08044799

23/5/2018

Cục CS QLHC về TTXH
	quyetdv.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã Quang Hán
	Cao Bằng
	VH-XH
	0976405466
	
	

	122
	Đàm Văn Sỹ
	23/5/1979
	004079003413

24/6/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	sydv.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã Quang Hán
	Cao Bằng
	Kế toán
	0941022899
	
	

	123
	Phan Văn Ty
	13/11/1969
	004069004945

09/5/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	typv.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã Quang Hán
	Cao Bằng
	VH-XH
	0976910009
	
	

	124
	Lương Xuân Thành
	11/12/1986
	004086004032 17/12/2021
Cục CS QLHC về TTXH
	thanhlx.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã Quang Trung
	Cao Bằng
	VP-TK
	0362222886
	
	

	125
	Hoàng Thị Chuyên
	20/9/1978
	004178005097  24/6/2021
Cục CS QLHC về TTXH
	chuyenht2.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã Quang Trung
	Cao Bằng
	VP-TK
	3066763994
	
	

	126
	Hoàng Thị Minh
	15/6/1982
	004182006089 24/6/2021
Cục CS QLHC về TTXH
	minhht.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã Quang Trung
	Cao Bằng
	VH-XH
	0983560694
	
	

	127
	Hoàng Thị Lợi
	19/9/1992
	004192004794 24/6/2021
Cục CS QLHC về TTXH
	loiht.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã Quang Trung
	Cao Bằng
	VH-XH
	0983481966
	
	

	128
	Vương Thu Thảo
	25/8/1993
	004193003583 02/7/2021
Cục CS QLHC về TTXH
	thaovt.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã Quang Trung
	Cao Bằng
	TP-HT
	0853685193
	
	

	129
	Nông Văn Định
	
	004086004032 17/12/2021
Cục CS QLHC về TTXH
	dinhnv.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã Quang Trung
	Cao Bằng
	ĐC-XD-NN-MT
	0392118636
	
	

	130
	Chu Văn Chiếu
	3/10/1990
	004090003591 19/6/2021
Cục CS QLHC về TTXH
	chieucv.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã Quang Trung
	Cao Bằng
	ĐC-XD-NN-MT
	0865629866
	
	

	131
	Hoàng Thị Thiết 
	07/9/1985
	004185006560

09/5/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	thietht.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã Ngọc Côn
	Cao Bằng
	VPTK
	0974688372
	
	

	132
	Nông Văn Mẩy
	12/06/1985
	004085004653

09/5/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	maynv.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã Ngọc Côn
	Cao Bằng
	Địa chính NNXD&MT
	0855590116
	
	

	133
	Nhâm Thị Hạnh
	13/10/1989
	004189006893

24/6/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	hanhnt2.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã Ngọc Côn
	Cao Bằng
	Tư pháp HT
	0395970589
	
	

	134
	Hoàng Thị Công
	25/6/1987
	004187008338

21/5/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	conght.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã Ngọc Côn
	Cao Bằng
	Văn hóa xã hội
	0839394788
	
	

	135
	Hoàng Thị Tiếng


	01/12/1985
	004185005878

04/12/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	tienght.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã Ngọc Côn
	Cao Bằng
	Văn phòng thống kê
	0379102085
	
	

	136
	Đinh Văn Dự
	06/4/1985
	004085006856

09/5/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	dudv.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã Ngọc Côn
	Cao Bằng
	Địa chính NNXD&MT
	0915378818
	
	

	137
	Nông Văn Hợp
	22/10/1987
	004087005354 13/4/2022

Cục CS QLHC về TTXH
	hopnv.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã Ngọc Côn
	Cao Bằng
	Tư pháp HT
	0911524060
	
	

	138
	La Minh Khởi 
	19/5/1987
	004087004336 24/6/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	khoilm.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã Ngọc Côn
	Cao Bằng
	Văn hóa xã hội
	0978679665
	
	

	139
	 Lục Thị Hương

 
	10/4/1993
	004193008142
12/5/2022

Cục CS QLHC về TTXH

	huonglt.tkh@caobang.gov.vn
	xã Ngọc Khê


	Cao Bằng
	TP-HT
	0911831616
	
	

	140
	Nông Văn Danh  
	29/6/1978
	004078004442
09/5/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	danhnv.tkh@caobang.gov.vn
	xã Ngọc Khê


	Cao Bằng
	TP-HT
	0915380158
	
	

	141
	Đoàn Thị Thanh Huyền
	16/8/1991
	004191003196

13/4/2022

Cục CS QLHC về TTXH
	huyendtt.tkh@caobang.gov.vn
	xã Ngọc Khê


	Cao Bằng
	VP-TK
	0812234668
	
	

	142
	Nông Thị Thắm


	28/3/1989
	004189003585
24/6/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	thamnt.tkh@caobang.gov.vn
	xã Ngọc Khê


	Cao Bằng
	VP-TK
	0327516566
	
	

	143
	Mông Văn Ngũ
	14/9/1969
	004069002600
24/6/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	ngumv.tkh@caobang.gov.vn
	Xã Ngọc Khê
	Cao Bằng
	ĐC-NN-XD&MT
	0843894507
	
	

	144
	Lý Trung Tiến
	25/6/1988
	004088001041
13/4/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	tienlt1.tkh@caobang.gov.vn
	Xã Ngọc Khê
	Cao Bằng
	ĐC-NN-XD&MT
	0974688000
	
	

	145
	Hòang Ngọc Trực
	26/3/1990
	004090000107  23/3/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	truchn.tkhcaobang.gov.vn
	Xã Ngọc Khê
	Cao Bằng
	ĐC-NN-XD&MT
	0395089976
	
	

	146
	Hoàng Thị Khoái
	13/5/1986
	004186004841

24/6/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	khoaiht.tkhcaobang.gov.vn
	Xã Ngọc Khê
	Cao Bằng
	Văn hóa-xã hội
	0378144057
	
	

	147
	Nông Văn Trọng
	05/09/1989
	004089005287

09/05/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	trongnv1.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã Cao Chương
	Cao Bằng
	Văn phòng - TK
	0396162009
	
	

	148
	Nông Thị Phượng

	19/10/1983
	004183007706 24/6/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	phuongnt.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã Cao Chương
	Cao Bằng
	Văn phòng - TK
	0376066527
	
	

	149
	Bế Thị Trang
	23/4/1982
	004182008573 24/6/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	trangbt.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã Cao Chương
	Cao Bằng
	Văn hóa - XH
	0865742234
	
	

	150
	Nông Văn Doanh
	20/8/1988
	004088006939 24/6/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	doanhnv.tkh@caobang.gov.vn

	UBND xã Cao Chương
	Cao Bằng
	Tư pháp - HT
	0364278248
	
	

	151
	Ma Thị Thơm
	30/12/1990
	004190009237

09/05/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	thommt.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã Cao Chương
	Cao Bằng
	Tư pháp - HT
	0987298641
	
	

	152
	Trần Mỹ Thủy
	03/11/1989
	010089000141

23/3/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	thuytm.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã Cao Chương
	Cao Bằng
	Công chức ĐC-NN-XD&MT
	0986444826
	
	

	153
	Ma Văn Thức
	04/7/1970
	004070005527

09/05/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	thucmv.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã Cao Chương
	Cao Bằng
	Công chức ĐC-NN-XD&MT
	0946747866
	
	

	154
	Hoàng Thị Hằng
	29/4/1986
	004186006915

09/05/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	hanght1.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã Cao Chương
	Cao Bằng
	Tài chính – KT
	0972257997
	
	

	155
	Lục Thị Trang
	15/8/1989
	004189009188

09/5/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	tranglt.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã Cao Chương
	Cao Bằng
	Văn hóa - XH
	0392819632
	
	

	156
	Ngân Bá Khiếu
	25/7/1974
	004074003467

09/5/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	khieuub.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã Đàm Thủy
	Cao Bằng
	Phó chủ tịch
	0914698336
	
	

	157
	Mông Văn Khương
	10/12/1988
	0040880082412

24/6/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	khuongmv.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã Đàm Thủy
	Cao Bằng
	Văn phòng Thống kê
	0888066228
	
	

	158
	Đinh Thị Thanh Vân
	01/07/1991
	004191003488

09/5/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	Vandtt.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã Đàm Thủy
	Cao Bằng
	Văn phòng Thống kê
	0969259899
	
	

	159
	Lê Thị Trinh
	09/9/1983
	004183007667

24/6/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	trinhlt.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã Đàm Thủy
	Cao Bằng
	Văn hóa xã hội
	0988374668
	
	

	159
	Lương Thị Tiên
	29/10/1988
	004188013666

24/6/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	tienlt.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã Đàm Thủy
	Cao Bằng
	Tư pháp hộ tịch
	0387360919
	
	

	160
	Hoàng Văn Huỳnh
	02/07/1988
	004088008140

24/6/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	huynhnhv.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã Đàm Thủy
	Cao Bằng
	Tư pháp hộ tịch
	0856821989
	
	

	161
	Nông Thị Lịch
	01/6/1991
	004191008700

09/5/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	lichnt.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã Đàm Thủy
	Cao Bằng
	Địa chính NN-XX&MT
	09655729191
	
	

	162
	La Văn Thăng
	15/2/1985
	004085009001

09/5/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	Thanglvt.kh@caobang.gov.vn
	UBND xã Đàm Thủy
	Cao Bằng
	Địa chính NN-XX&MT
	0399482212
	
	

	162
	Nông Đình Cánh
	15/10/1988
	004088004734

14/6/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	canhnd.kh@caobang.gov.vn
	UBND xã Đàm Thủy
	Cao Bằng
	Địa chính NN-XX&MT
	0384240784
	
	

	163
	Hoàng Thị Kỳ
	13/6/1987
	004191001026 23/4/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	kyht.tkh@cao

bang.gov.vn
	UBND xã Trung Phúc, huyện Trùng Khánh
	Cao Bằng
	CC Văn phòng- Thống kê
	0835341151
	
	

	164
	Hoàng Thị Lợi
	05/09/1977
	004177005407 24/6/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	loiht.tkh@cao

bang.gov.vn
	UBND xã Trung Phúc, huyện Trùng Khánh
	Cao Bằng
	CC Văn phòng- Thống kê
	0824299477
	
	

	165
	Hoàng Thị Bạch
	25/12/1991
	0041191001026 13/4/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	bachht.tkh@cao

bang.gov.vn
	UBND xã Trung Phúc, huyện Trùng Khánh
	Cao Bằng
	CC Tư pháp- hộ tịch
	0374047435
	
	

	166
	Nông Quang Hoàn
	03/10/1983
	004083006132 10/5/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	hoannq.tkh@cao

bang.gov.vn
	UBND xã Trung Phúc, huyện Trùng Khánh
	Cao Bằng
	CC Văn hóa -xã hội
	0974690140
	
	

	167
	Hoàng Phương Nhung
	14/5/1990
	004190007629 21/6/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	nhunghtp.tkh@cao

bang.gov.vn
	UBND xã Trung Phúc, huyện Trùng Khánh
	Cao Bằng
	CC Văn hóa -xã hội
	0974605189
	
	

	168
	Đàm Văn Biền
	10/9/1984
	004084007833 24/6/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	biendv.tkh@cao

bang.gov.vn
	UBND xã Trung Phúc, huyện Trùng Khánh
	Cao Bằng
	CC Tài chính- kế toán
	0948857985
	
	

	169
	Hoàng Văn Mạnh
	11/2/1977
	004077003413 09/5/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	manhhv.tkh@cao

bang.gov.vn
	UBND xã Trung Phúc, huyện Trùng Khánh
	Cao Bằng
	Địa chính XD- NN&MT
	0375445748
	
	

	170
	Đàm Thị Tuyến
	01/10/1985
	004185006829 09/5/2021

Cục CS QLHC về TTXH
	tuyendt.tkh@cao

bang.gov.vn
	UBND xã Trung Phúc, huyện Trùng Khánh
	Cao Bằng
	Địa chính XD- NN&MT
	0836061899
	
	

	171
	Bế Thu Hương
	20/10/1991
	004191008780 12/11/2021
Cục CS QLHC về TXH
	huongbt.tkh@cao

bang.gov.vn
	UBND xã Trung Phúc, huyện Trùng Khánh
	Cao Bằng
	Địa chính XD- NN&MT
	0972401861
	
	

	172
	Nông Thị Minh Huệ
	20/5/1987
	004187001151

13/04/2021

Cục CS QLHC về TXH
	huentm.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã  Đoài Dương
	Cao Bằng
	VP-TK
	0382155906
	
	

	173
	Đàm Thị Uyên
	19/3/1982
	004182001017

13/4/2021

Cục CS QLHC về TXH
	uyenđt.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã  Đoài Dương
	Cao Bằng
	VP - TK
	0336899685
	
	

	174
	Mông Thế Tốt
	03/6/1968
	004068000704

13/4/2021

Cục CS QLHC về TXH
	totmt.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã  Đoài Dương
	Cao Bằng
	TP-HT
	0948170792
	
	

	175
	Đinh Ích Bội
	10/5/1989
	004089009495

17/6/2022

Cục CS QLHC về TXH
	boidi.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã  Đoài Dương
	Cao Bằng
	TP-HT
	0982844855
	
	

	176
	Hà Thị Niêm
	14/7/1980
	004180000850

13/04/2021

Cục CS QLHC về TXH
	niemht.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã  Đoài Dương
	Cao Bằng
	VH-XH
	0917812185
	
	

	177
	Trương Thị Bích Lan
	02/11/1992
	004192009532

16/9/2022

Cục CS QLHC về TXH
	lanttb.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã  Đoài Dương
	Cao Bằng
	VP - TK
	0349436661
	
	

	178
	Đàm Văn Hưởng
	13/04/2021
	004088001036

13/04/2021

Cục CS QLHC về TXH
	huongdv.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã  Đoài Dương
	Cao Bằng
	VH - XH
	0987364299
	
	

	179
	Nông Văn Hưng
	25/01/1978
	004078000092

23/3/2021

Cục CS QLHC về TXH
	hungnv.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã  Đoài Dương
	Cao Bằng
	Địa chính-NN-XD-MT
	0385048694
	
	

	180
	Nông Văn Trường
	06/03/1974
	004074000672

13/4/2021

Cục CS QLHC về TXH
	truongnv.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã  Đoài Dương
	Cao Bằng
	Địa chính-NN-XD-MT
	0385048694
	
	

	181
	Bế Thị Hợp
	19/7/1987
	004187001152

13/4/2021

Cục CS QLHC về TXH
	hopbt.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã  Đoài Dương
	Cao Bằng
	VH - XH
	0912881426
	
	

	182
	Hoàng Văn Cương
	16/01/1981
	004081000740

13/4/2021

Cục CS QLHC về TXH
	cuonghv.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã

Đoài Dương
	Cao Bằng
	VP - TK
	0911589900
	
	

	183
	Lý Thị Thanh
	103/9/1993
	004193000811

13/4/2021

Cục CS QLHC về TXH
	thanhlt1.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã

Đoài Dương
	Cao Bằng
	Địa chính-NN-XD-MT
	0399211104
	
	

	184
	Lương Đình Tuệ
	12/7/1990
	004090004910 16/06/2021
Cục CS QLHC về TXH
	tueld.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã

 Đức Hồng
	Cao Bằng
	VP-TK
	0974320138
	
	

	185
	Trần Thị Thảo
	27/11/1982
	00418203704

24/06/2021

Cục CS QLHC về TXH
	thaott.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã Phong Nặm
	Cao Bằng
	Văn phòng TK
	0946054901
	
	

	186
	Mông Đình Quế
	27/09/1988
	004088006611

09/05/2021                                                                                                                                         

Cục CS QLHC về TXH
	quemd.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã Phong Nặm
	Cao Bằng
	Văn phòng TK
	0822270988
	
	

	187
	Hoàng Thị Chuyên
	28/06/1989
	004189004128

24/06/2021

Cục CS QLHC về TXH
	chuyenht1.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã Phong Nặm
	Cao Bằng
	Tư pháp HT
	0356399175
	
	

	188
	Đàm Văn Lợi
	02/04/1993
	004093002729

09/05/2021                                                                                                                                         

Cục CS QLHC về TXH
	loidv.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã Phong Nặm
	Cao Bằng
	Tư pháp HT
	0326582764
	
	

	189
	Nông Thị Na
	19/07/1981
	004181006416

08/05/2021                                                                                                                                         

Cục CS QLHC về TXH
	nant.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã Phong Nặm
	Cao Bằng
	Văn hóa XH
	0968210811
	
	

	190
	Lục Thị Chinh
	10/05/1989
	004189004978

24/06/2021

Cục CS QLHC về TXH
	chinhlt.tkh@caobang.gov.vn
	UBND xã Phong Nặm
	Cao Bằng
	Địa chính
	0988455361
	
	


	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT,…
	Người đứng đầu Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp (4)
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


Ghi chú:

(1) Địa chỉ hộp thư điện tử của cá nhân được cấp bởi cơ quan nhà nước (không sử dụng các địa chỉ thư điện tử gmail, yahoo, hotmail...).
(2) Tỉnh/Thành phố của cơ quan, tổ chức công tác.
(3) Nếu Thuê bao muốn đăng ký sử dụng SIM PKI thì điền thông tin nhà mạng viễn thông (Viettel, Vinaphone, Mobifone); Thuê bao muốn chuyển số đang sử dụng sang SIM PKI thì ghi thêm ký hiệu “cs” (Ví dụ: Viettel/cs).
(4) Đối với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao là người đứng đầu các tổ chức Cơ yếu trực thuộc.

